
Tại Việt Nam, rùa tai đỏ được xác định là loài ngoại lai
XÂM HẠI theo quy định của Thông tư 35/2018/TT-
BTNMT[1] nghiêm cấm phát tán và phải tiêu hủy khi
phát hiện. 

Hành vi nuôi, nhốt, vận chuyển hoặc mua bán rùa tai đỏ
có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 5 triệu đến 10
triệu đồng đối với cá nhân (Điều 51 Nghị định
45/2022/NĐ-CP[2]).

Ngăn chặn hoạt động buôn bán rùa ngoại lai bằng cách tịch thu rùa, bắt giữ và xử phạt những đối
tượng có liên quan, đặc biệt là các đối tượng chuyên cung cấp nguồn hàng này.
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Lưu ý:
Thông tư 35/2018/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 28/12/2018 về tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại
lai xâm hại.
Nghị định 45/2022/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 07/7/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Nghị định 35/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 25/4/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (sửa đổi, bổ
sung bởi Nghị định 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022).
Luật Xử lý vi phạm hành chính ban hành ngày 20/6/2012 (Sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành
chính ngày 13/11/2020)
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Rùa tai đỏ và rùa đá Trung Quốc không phải là loài bản địa của Việt Nam! 

Buôn bán trái phép và phát tán các loài rùa này không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn có thể
ảnh hưởng tiêu cực đến đa dạng sinh học của đất nước. 
 
Rùa tai đỏ hiện đã xuất hiện tại gần 100 quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, cả rùa tai đỏ và rùa đá
Trung Quốc thường được các phật tử phóng sinh để cầu may. 
 
Để ngăn chặn sự xuất hiện của các loài rùa ngoại lai này trong tự nhiên ở Việt Nam, cơ quan chức năng
cần xử lý nghiêm những đối tượng chuyên cung cấp và buôn bán các loài rùa này. 

Phân bố 

Hoa Kỳ

Hầu hết các vùng ôn đới và cận nhiệt đới ở Trung
Quốc, Triều Tiên và Hàn Quốc 

Rùa đá Trung Quốc được liệt kê tại Phụ lục III Công
ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật
hoang dã nguy cấp (CITES). 

Hành vi nuôi nhốt, vận chuyển hoặc mua bán rùa đá
Trung Quốc với số lượng nhỏ có thể bị xử phạt vi phạm
hành chính từ 1 triệu đến 300 triệu đồng đối với cá nhân
(Điều 6 và 21, 22, 23 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP[3]).

Mức độ bảo vệ

Phân bố 

Mức độ bảo vệ

Rùa tai đỏ
(Tên khoa học: Trachemys scripta elegans)

Rùa đá Trung Quốc
(Tên khoa học: Mauremys reevesii)

HOẠT ĐỘNG BUÔN BÁN TRÁI PHÉP MỘT SỐ LOÀI RÙA NGOẠI LAIHOẠT ĐỘNG BUÔN BÁN TRÁI PHÉP MỘT SỐ LOÀI RÙA NGOẠI LAI

XỬ LÝ CÁC VI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN RÙA TAI ĐỎ VÀ RÙA ĐÁ TRUNG QUỐC
LÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN THỰC THI PHÁP LUẬT! 

CÁCH THỨC XỬ LÝ CÁCH THỨC XỬ LÝ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-67-2020-QH14-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-sua-doi-373520.aspx


Phạt cảnh cáo
Phạt tiền lên đến 25 triệu đồng.

Khoản 4 Điều 57, khoản 4 Điều
60 và khoản 6 Điều 63 Nghị
định 45/2022/NĐ-CP
Khoản 3 Điều 26, khoản 4 Điều
29 và khoản 3 Điều 30 Nghị
định 35/2019/NĐ-CP
Khoản 4 Điều 39, khoản 3 Điều
40  và khoản 3 Điều 43 Luật Xử
lý vi phạm hành chính

CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT

Vui lòng liên hệ đến cơ quan kiểm lâm địa phương hoặc ENV (1800-1522) để được hỗ trợ định
dạng nhanh các loài rùa này.
Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 60 Luật Xử lý vi phạm hành chính hoặc liên hệ với
ENV để được hỗ trợ định giá rùa tai đỏ và/hoặc rùa đá Trung Quốc bị tịch thu.

CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT

Phạt cảnh cáo 
Phạt tiền lên đến 5 triệu đồng. 

CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN
DÂN CẤP XÃ

Cơ sở pháp lý

Phạt cảnh cáo 
Phạt tiền lên đến 100 triệu đồng.

CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN
DÂN CẤP HUYỆN

Cơ sở pháp lý
Khoản 1 Điều 56 Nghị định
45/2022/NĐ-CP
Khoản 1 Điều 27 Nghị định
35/2019/NĐ-CP

Khoản 2 Điều 56 Nghị định
45/2022/NĐ-CP
Khoản 2 Điều 27 Nghị định
35/2019/NĐ-CP

Phạt cảnh cáo 
Phạt  tiền lên đến 1,5 triệu đồng.

Khoản 2 Điều 57 Nghị định
45/2022/NĐ-CP
Khoản 2 Điều 29 Nghị định
35/2019/NĐ-CP
Khoản 2 Điều 39 Luật Xử lý vi
phạm hành chính

Cơ sở pháp lý

Phạt cảnh cáo 
Phạt tiền lên đến 500.000 đồng.

CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT

Khoản 1 Điều 57, khoản 1 Điều
60 và khoản 1 Điều 63 Nghị
định 45/2022/NĐ-CP 
Khoản 1 Điều 26, khoản 1 Điều
29 và khoản 1 Điều 30 Nghị
định 35/2019/NĐ-CP
Khoản 1 Điều 39, khoản 1 Điều
40 và khoản 1 Điều 43 Luật Xử
lý vi phạm hành chính [4]

Phạt cảnh cáo;
Phạt tiền lên đến 2,5 triệu đồng.

Khoản 3 Điều 57 và khoản 2
Điều 60 Nghị định
45/2022/NĐ-CP
Khoản 3 Điều 29 và khoản 2 Điều
30 Nghị định 35/2019/NĐ-CP
Khoản 3 Điều 39 và khoản 2
Điều 40 Luật Xử lý vi phạm
hành chính.

Cơ sở pháp lý

CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT

Cơ sở pháp lý

Cơ sở pháp lý

CHIẾN SĨ CÔNG AN / CHIẾN
SĨ BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG/
KIỂM LÂM VIÊN

TRƯỞNG CÔNG AN CẤP HUYỆN
/ HẠT TRƯỞNG HẠT KIỂM LÂM/
ĐỒN TRƯỞNG ĐỒN BIÊN PHÒNG

TRƯỞNG TRẠM, ĐỘI TRƯỞNG
CÔNG AN 

TRƯỞNG CÔNG AN CẤP XÃ
/TRẠM TRƯỞNG, ĐỘI TRƯỞNG
BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT THEO THẨM QUYỀNCÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT THEO THẨM QUYỀN

ĐỊNH DẠNG LOÀI VÀ ĐỊNH GIÁ

Hãy giúp bảo vệ đa dạng sinh học của Việt Nam 
bằng cách xử lý nghiêm các vi phạm 

theo quy định của pháp luật!

DỪNGDỪNG VIỆC DU NHẬP CÁC LOÀI RÙA NGOẠI LAI
NHƯ RÙA TAI ĐỎ VÀ RÙA ĐÁ TRUNG QUỐC
VÀO VIỆT NAM Địa chỉ: Phòng 1701 (Tầng 17), tòa

nhà 17T5, Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội 
Điện thoại: 024 628 15424  
Fax: 024 628 15423
Email: hotline.env   gmail.com 
Website: www.thiennhien.org
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